
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Lâm Hồng Thanh 220173249 KTTC II 519 online 4.5 4.5 không thay đổi 

2 Trần Thị Đức Ngân 20173099 QTTC 520 online 2 2 không thay đổi 

3 Lê Thị Oanh 31181022252 QTTC cty ĐQG 520B online 0 4 SV làm bài ko đúng ND

4 Đặng Thị Kim Thoa 35191025189 Hệ thống thuế VN 521 online 4.5 4.5 không thay đổi 

5 Huỳnh Ngọc Thư 35181021203 Kiểm toán 522 online 4 4 không thay đổi 

6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 33201020015 Kinh tế lượng 523 online 6 6 không thay đổi 

7 Nguyễn Thị Hiền 35201020115 Kế Toán quốc tế 1 524 online 3 3 không thay đổi 

8 Trần Nguyễn Hữu Hiền 35201020271 Kế Toán quốc tế 1 524 online 3 3 không thay đổi 

9 Trương Thị Hoài Bão 35201020079 Kế Toán quốc tế 1 524 online 3.5 3.5 không thay đổi 

10 Huỳnh Tuấn Nhi 35201020448 Kế Toán quốc tế 1 525 online 2 2 không thay đổi 

11 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 35201020608 Kế Toán quốc tế 1 525 online 3 3 không thay đổi 

12 Nguyễn Thị Xuân Mai 35201020511 Kế Toán quốc tế 1 525 online 3.5 3.5 không thay đổi 

13 Mai Ngọc Diễm Thu 35201020250 Kế Toán quốc tế 1 526 online 2 2 không thay đổi 

14 Nguyễn Hoàng Yến 35201020301 Kế Toán quốc tế 1 526 online 3 3 không thay đổi 

15 Nguyễn Văn Thành 35201020284 Kế Toán quốc tế 1 526 online 1.5 1.5 không thay đổi 

16 Trần Thị Thu Hiền 33191020045 Kế Toán quốc tế 1 527 online 3 3 không thay đổi 

17 Nguyễn thị Huyền Trang 33181020202 Kế Toán quốc tế 1 528 online 2 2 không thay đổi 

18 Đoàn Xuân Nguyên 33181025037 Kế Toán quốc tế 2 529 online 3.5 3.5 không thay đổi 

19 Hoàng Thị Mai 35201020217 Kế Toán quốc tế 1 530 online 3.5 3.5 không thay đổi 

20 Trần Thị Tuyết Nhung 33191025425 KT vĩ mô 531 online 4 4 không thay đổi 

21 Trần Thị Thu Hiền 31201020673 KT vĩ mô 532 online 3 3 không thay đổi 

22 Khúc Minh Thư 31181025025 toán dành cho KT Và QT 533 online 6.5 6.5 không thay đổi 

23 Lý Linh Chi 31201023016 TAP3 534 online 3 3 không thay đổi 

24 Võ Ngọc Yến 31201023086 TAP3 534 online 3.5 3.5 không thay đổi 

25 Nguyễn Trần Ngọc Huyền 31201023892 TAP3 535 online 4.5 4.5 không thay đổi 

26 Huỳnh Lê Bảo Ngân 31181024567 TAP3 536 online 2.5 2.5 không thay đổi 

27 Nguyễn Thị Ngọc Sâm 31201023066 TAP3 536 online 3.5 3.5 không thay đổi 

28 Khúc Minh Thư 31181025025 TAP4 537 online 5.5 5.5 không thay đổi 

29 Phạm Nguyễn Bảo Liên 31181020954 TCDN 538 online 3 3 không thay đổi 

30 Nguyễn Tấn Phát 31191021633 TCDN 539 online 2.5 2.5 không thay đổi 

31 Cao Thị Kim liên 31181023646 TCDN 540 online 0 4.5 đã điều chỉnh do bị lỗi KT

32 Lê Thị Bích Như 31181025070 TCDN 541 online 2.5 2.5 không thay đổi 

33 Lê Thị Như Quỳnh 35181025292 QTRRTC 542 online 2.5 2.5 không thay đổi 

34 Nguyễn Đức Khải 31181025887 KT quốc tế1 543 online 3 3 không thay đổi 

35 Nguyễn Trung Hiếu 33201020261 KT quốc tế1 543 online 2.5 2.5 không thay đổi 

36 Lê Thị Quỳnh Như 31181025751 KT quốc tế1 544 online 5 5 không thay đổi 

37 Nguyễn Huỳnh Bảo Trọng 31181024286 KT quốc tế1 544 online 5 5 không thay đổi 

38 Nguyễn Nhu Mẫn 31181024566 KT quốc tế1 545 online 6.5 6.5 không thay đổi 

39 Lê Thị Mỹ Linh 31181026028 KT quốc tế1 546 online 8 8 không thay đổi 

40 Lương Nguyễn Quỳnh Mai 31181023969 KT quản trị 1 547 online 7.5 7.5 không thay đổi 

41 Lã Thị Bích Thủy 35181021133 lập BCTC hợp nhất 548 online 3 3 không thay đổi 
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